
DANH SÁCH CÔNG CHỨC DỰ KIẾN CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC 2024
(Kèm theo Kế hoạch số 16/KH-SCT ngày 06/01/2024 của Sở Công Thương)

Số
TT Họ Và Tên Ngày tháng

năm sinh
Đơn vị công

tác Chức vụ Trình độ
chuyên môn

Thời gian
công tác tại

phòng

1 2 3 4 5 6 8
I VĂN PHÒNG
1 Đoàn T. Thanh Hoa 09-05-1971 Văn Phòng CV Đại học

Thương mại
01/3/2020

2 Nông Tuấn Anh 18-09-1988 Văn Phòng CV

Thạc sỹ Quản
lý kinh tế; Kỹ

sư Tin học
ứng dụng; Cử
nhân Kế toán

01/6/2017

II THANH TRA
1 Hồ Thu Uyên 21-11-1995 Thanh tra Sở CV Thạc sĩ Luật 01/01/2021

III PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

1 Lê Lệnh Thuận 15-04-1978 Phòng quản lý
năng lượng CV  ĐH ,Kỹ sư hệ

thống điện
20-10-2020

2 Nguyễn Mạnh Hùng 16-09-1983 Phòng quản lý
năng lượng CV

ĐH Kỹ Sư
Điện Công

nghiệp
01/8/2019

IV PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

1 Trần Phương Mai 10-10-1996 Phòng Kế hoạch-
Tổng hợp CV ĐH Quảng

Tây
01/01/2021

V PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

1 Nông T. Thanh Thảo 05-02-1993 Phòng Quản lý
thương mại CV  ĐH  Ngoại

Thương
15/9/2018

2 Hà Thi Út 04-05-1978 Phòng Quản lý
thương mại CV ĐH Thương

mại
01/9/2018

VI PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

1 Trần Quang Khoát 07-12-1971 Phòng Quản lý
công nghiệp CV ĐH Bách

Khoa
01/5/2014

2 Trần Trung Dũng 20-05-1987 Phòng Quản lý
công nghiệp CV ĐH Kiến trúc

HN
01/01/2021

3 Nguyễn Văn Nghĩa 21-05-1991 Phòng Quản lý
công nghiệp CV ĐH Mỏ địa

chất
01/01/2019
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Số năm giữ vị trí
tại phòng

Dự kiến
chuyển đổi vị

trí
Ghi chú

9 10 11

3 năm 10 tháng X

6 năm 8 tháng X

3 năm 1 tháng X

3 năm 3 tháng X

4 năm 5 tháng X

3 năm 1 tháng X

5 năm 2 tháng X

5 năm 2 tháng X

9 năm 5 tháng X

3 năm 1 tháng X

5 năm 1 tháng X
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